
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC  

TUẦN 25 THÁNG 3 

Chủ đề: Thế giới động vật 
Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 13/3/2026 

 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ 

Giáo viên: Nịnh Thị Tiến + Vi Thị Hoạt 

                 Thứ  

      

Thời điểm 

Thứ hai 

9/3/2026 

Thứ ba 

10/3/2026 

Thứ tư 

11/3/2026 

Thứ năm 

12/3/2026 

Thứ sáu 

13/3/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh về 

tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình  

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 3, kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau 

+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân: Nâng cao chân gập gối. 

+ Bật: Bật về các phía 

 

Hoạt động học 

 

 

Tăng cường 

Thể dục 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Bò nhanh 

tới đích 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Gà mẹ đếm con 

TCKNXH 

Bé yêu vật nuôi 

 

Toán 

Tách 1 nhóm có 9 

đối tượng thành 2 

nhóm. Đếm và nói 

kết quả 

Tạo hình 
Tạo hình 
con vật từ lá 
cây (ĐT) 

 

- Ném 2 tay, bò - Bé xíu, một và - Con chó, con trâu - Tách, số 9 - Sắp xếp, 



tiếng Việt nhanh nhiều con rùa 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Phòng khám thú y, cửa hàng. Chơi với bộ bác sỹ. 

2. Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, chơi với bộ đồ chơi ghép hình sáng tạo. 

3. Góc âm nhạc:  Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các con vật nuôi. Làm con nghé bằng lá cây. 

5. Góc thư viện: Xem sách tranh về chủ đề, trò chuyện về nội dung tranh ảnh. Khám phá trứng có 

vỏ mềm. Chơi bộ kể chuyện 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Khách hàng, đổi trả, trang trại, lắp ghép, 

con nghé, mềm, cứng…. 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

-  Quan sát con gà, con chó; làm con trâu bằng lá ổi, lá mít. 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Kẹp bóng, ai nhanh tới đích 

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Con gà, con chó, con trâu, nguyên liệu… 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 



 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ. Ăn bữa chiều 

- Xem video các con vật sống trong gia đình  

- Ôn các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề động vật  

- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán  

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

TUẦN 25 THÁNG 3 

LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3, 4, 5 TUỔI ĐỒNG TIẾN 

Chủ đề: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT  

Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 09/3/2026 đến ngày 13/3/2026 

Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ 

Giáo viên: Hoàng Thị Ngân 

                 Thứ              

 

 

Thời điểm 

Thứ hai 

09/3/2026 
Thứ ba 

10/3/2026 
Thứ tư 

11/3/2026 
Thứ năm 

12/3/2026 
Thứ sáu 

13/3/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định   

- Trò chuyện về ngày 8/3. 

- Trẻ chơi theo ý thích, chơi bộ ghép hình sáng tạo. 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 



thể dục sáng 3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau 

+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân: Nâng cao chân gập gối. 

+ Bật: Bật về các phía. 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Thể dục 
VĐCB: Ném xa 
bằng 2 tay 
+ TCVĐ: Bò 
nhanh tới đích 

Văn học  
Gà mẹ đếm con 
 

TCKNXH 
Bé chăm sóc 
con vật 
 

Toán 
Tách 1 nhóm có 9 
đối tượng thành 2 
nhóm. Đếm và 
nói kết quả 
 

Tạo hình 
Vẽ con gà con (Mẫu) 

- Ném xa bằng 2 

tay, Bò nhanh 

- Chú bò tìm 

bạn, mặt trời rúc 

bụi tre 

- Chăm sóc, 

bảo vệ các con 

vật 

- Tách 1 nhóm có 

9 đối tượng, đếm 

và nói kết quả 

- Nét cong tròn, nét 

xiên 

 

Hoạt động góc 

 

1. Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ thú y. Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, con vật nuôi.   
2. Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi. Chơi với bộ đồ chơi thông minh lắp ghép hình các 
con vật. 
3. Góc tạo hình: Tạo hình con mèo, con gà từ đồ hình bàn tay. Làm con mèo từ lõi giấy vệ sinh 
(stem) 
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe các bài hát về chủ đề. 
5. Góc thư viện: Xem sách, tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, thảo luận qua tranh vẽ, 

đọc truyện qua tranh vẽ.Thực hiện quyển bé khám phá chủ đề động vật tờ 1,2,3,4. 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Khách hàng, đổi trả, gạch, hàng rào, xây 

trang trại chăn nuôi. Đồ bàn tay, làm mèo bằng lõi giấy vệ sinh…. 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát con gà mái, con chó. 

- Làm con trâu bằng lá ổi, lá mít. 

- Quan sát một số sự vật hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi vận động:  "Ai ném xa hơn, bật qua 7 vòng thể dục” 

Trò chơi dân gian: “Ném  vòng, ném còn, mèo đuổi chuột” 

3. Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt rác, lá cây.  



 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Con gà mái, con chó, con trâu, lá ổi, lá 

mít, ném xa, ném còn, ném vòng… 

 

 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi kê đệm xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh đọc thơ: “Giờ ngủ”. 

- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 
- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "gà trống mèo con và cún  con”, Ăn  quà chiều. 

 

 

 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

 

- Thực hành quyển bé làm quen toán Trang 33..  

- Ôn các bài thơ, đồng dao, ca dao, chuyện kể về chủ đề động vật. 

- Xem video về cách chăm sóc con vật… 

- Trò  chơi học tập: Chữ gì biến mất, Chiếc nón kì diệu.... 

- Chơi tự do ở các góc, (ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo 

lớn), xếp đồ chơi 
-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
 

Tăng cường 

tiếng việt 

Con lợn, con 

chó, con mèo  

Con trâu, con bò, 

con ngựa 

 

Con gà, Con 

vịt, Con ngan 

Gà trống, Gà 

mái, Gà con 

Ôn các từ trong 

tuần 

 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

TUẦN 25: THÁNG 03 

CHU ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia  đình 

Thời gian thực hiện:  Từ ngày 9/03/2026 đến ngày 13/03/2026 

        Tên nhóm/lớp: 5- 6 Tuổi Khe Nháng  

        Số lượng trẻ trong lớp: 14  trẻ  

       Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Tô Thị Thanh Hương  

                      Thứ 

                          

Thời  điểm 

Thứ hai 

9/03/2026 

Thứ ba 

10/03/2026 

Thứ tư 

11/03/2026 

Thứ năm 

12/03/2026 

Thứ sáu 

13/03/2026 

Đón trẻ- chơi- 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao 

đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Động viên, an ủi trẻ 

- Chơi tự do với bộ lắp ghép đa năng, com bo lắp ghép lego, bộ xếp hình sáng tạo lớn. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình. 

2. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 3 “ Dậy đi thôi” kết hợp các động tác” 

+ Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay :  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang.  

- Bụng : Đứng quay người sang bên.  

- Chân : Khuỵu gối. Bật : Bật lên trước, ra sau, sang bên 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết 

Hoạt động học 

 

 

 

 

 

THỂ DỤC 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay. 

 TCVĐ: Bò nhanh 

tới đích 

 

*Văn học: 

-  Dạy trẻ đọc 

thơ: Mười quả 

trứng tròn 

TCKNXH:  

Bé chăm sóc 

con vật;  

TOÁN 

Tách 1 nhóm có 9 

đối tượng thành 2 

nhóm. Đếm và nói 

kết quả. 

 

Tạo hình 

- Vẽ con gà con 

(mẫu) 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

 

1. Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ thú y. Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, con vật nuôi.   

2. Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi. Chơi với bộ đồ chơi thông minh lắp ghép hình các con 

vật. 

3. Góc tạo hình: Tạo hình con mèo, con gà từ đồ hình bàn tay. Làm con mèo từ lõi giấy vệ sinh 

(stem) 



 

 

 

4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Góc thư viện: Xem sách, tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, thảo luận qua tranh vẽ, 

đọc truyện qua tranh vẽ.Thực hiện quyển bé khám phá chủ đề động vật tờ 1,2,3,4. 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát con gà mái, con chó. 

- Làm con trâu bằng lá ổi, lá mít. 

- Quan sát một số sự vật hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi vận động:  "Ai ném xa hơn”. 

Trò chơi dân gian: “Ném  vòng, ném còn”. 

3. Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, nhặt rác, lá cây.  

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay rửa mặt 

- Trong khi ăn: Cho trẻ đọc thơ “ Giờ  ăn”  mời cô mời bạn trước khi ăn . 

- Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa vào nơi quy định. 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi  kê đệm xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinhđọc thơ: “ Giờ ngủ”. 

- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "gà trống mèo con và cún con, Ăn  quà chiều. 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

 

 

 

- Thực hành quyển bé làm quen toán Trang 33..  

- Ôn các bài thơ, đồng dao, ca dao, chuyện kể về chủ đề động vật. 

- Xem video về cách chăm sóc con vật… 

- Trò  chơi học tập: Chữ gì biến mất, Chiếc nón kì diệu.... 

- Chơi tự do ở các góc, ( ô tô tải thông minh, robot sáng tạo cho trẻ em, bộ ghép hình sáng tạo lớn), 

xếp đồ chơi 

-   Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

         Trả trẻ 
- Chuẩn bị  đồ dùng cá nhân cho trẻ, vệ sinh cho trẻ trước khi về. 

- Trao đổi nhanh cùng phụ huynh. Vệ sinh cuối ngày, tắt điện khóa cửa. 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 2 THÁNG 03 

LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới động vật 

Chủ đề nhánh 2: Một số con vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 9/03 đến 13/03/ 2026)  

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Lý Thị Hà  

              

    Thứ 

Thời điểm 

 

Thứ 2 

Ngày 09/03/2025 

 

Thứ 3 

Ngày 10/03/2026 

 

Thứ 4 

Ngày 11/03/2026 

 

Thứ 5 

   Ngày 12/03/2026 

 

Thứ 6 

Ngày 

13/03/2026 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi -  

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Một số con vật nuôi trong gia đình 

2. Điểm danh:  

- Ghi tên trẻ đến lớp. 

- Giáo dục lễ giáo. 

3. Thể dục buổi sáng: 

- Tập theo nhạc bài hát: “Dậy đi thôi” 



Hoạt động học 

Thể dục 

Bò chui qua ống dài 

1,2 x 0,6m  

Trò chơi vận động: 

Vận chuyển trứng 

Toán 

Gộp 2 nhóm thành 1 

nhóm có 4 đối 

tượng và đếm 

 

Văn học 

 Gà mẹ đếm con  

KPKH 

Tìm hiểu con gà 

trống  

 

Tạo hình 

Nặn con gà 

con  

(mẫu) 

 

 

Hoạt động góc 

 

+ Góc phân vai: 

- Gia đình, nấu ăn 

- Bán hàng, bán các con vật nuôi. 

+ Góc xây dựng: 

- Xây vườn bách thú, trang trại chăn nuôi. 

+ Góc  học tập - sách:  

- Xem sách, tranh ảnh truyện thơ về chủ đề một số con vật nuôi trong gia đình. 

+ Góc âm nhạc: 

- Hát múa một số bài hát  

về chủ đề thế giới động vật 

+ Góc tạo hình 

- Tô màu tranh một số con vật. 

+ Góc thiên nhiên: 

- Nhổ cỏ, tưới cây 

 



Hoạt động 

ngoài trời  

1.Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát, trò chuyện về thời tiết 

- Dạo chơi quan sát vườn rau của bé. 

- Quan sát một số sự vật hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi vận động: 

- Quạ và gà con 

- Mèo đuổi chuột 

* Trò chơi dân gian:  Chi chi chành chành, Thả đỉa ba ba 

3. Chơi tự do : Với đồ 

chơi ngoài trời: Bập bênh, xích đu, đu quay.. vòng, bóng... 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ăn, ngủ 

- Trong khi ăn, ngủ  

- Sau khi ăn, ngủ 

 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Hát: Gà trống mèo con và cún con ,đố bạn. 

- Thơ: Gà mẹ đếm con 

- Trò chơi: Truyền tin, Thi nói nhanh 

- Chơi tự do.  

- Nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ: 

-  Trao đổi thông tin với phụ huynh: 

-  Vệ sinh nhóm lớp: 

 



KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

TUẦN 2 THÁNG 03 

LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới động vật 

Chủ đề nhánh 2: Một số con vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 9/03 đến 13/03/ 2026)  

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ 

Số giáo viên/lớp 2,  tên giáo viên: Bàn Thị Tâm  

              

    Thứ 

Thời điểm 

 

Thứ 2 

Ngày 9/03/2026 

 

Thứ 3 

Ngày 10/03/2026 

 

Thứ 4 

Ngày 11/03/2026 

 

Thứ 5 

   Ngày 12/03/2026 

 

Thứ 6 

Ngày 

13/03/2025 

 

 

Đón trẻ - 

Chơi -  

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Một số con vật nuôi trong gia đình 

2. Điểm danh:  

- Ghi tên trẻ đến lớp. 

- Giáo dục lễ giáo. 

3. Thể dục buổi sáng: 

- Tập theo nhạc bài hát: “Dậy đi thôi” 



Hoạt động học 

Thể dục 

Ném xa bằng một 

tay 

Trò chơi vận động: 

Đi theo đường dích 

dắc 

 

Toán 

Tách 1 nhóm có 4 

đối tượng thành 2 

nhóm và đếm 

 

Văn học 

 Gà mẹ đếm con  

KPKH 

Khám phá con gà 

( 5 E) 

 

Tạo hình 

Cắt, dán con 

vịt ( M) 

 

Hoạt động góc 

 

+ Góc phân vai: 

- Gia đình, nấu ăn 

- Bán hàng, bán các con vật nuôi. 

+ Góc xây dựng: 

- Xây vườn bách thú, trang trại chăn nuôi. 

+ Góc  học tập - sách:  

- Xem sách, tranh ảnh truyện thơ về chủ đề một số con vật nuôi trong gia đình. Làm sách tranh con 

vật nuôi trong gia đình 

+ Góc âm nhạc: 

- Hát múa một số bài hát về chủ đề thế giới động vật 

+ Góc tạo hình ( Steam) 

- Tô màu tranh một số con vật. Làm con vật bằng nguyên vật liệu thiên nhiên 

+ Góc thiên nhiên: 

- Nhổ cỏ, tưới cây 

Hoạt động 

ngoài trời  

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Thí nghiệm: Chứng chìm,chứng nổi 

- Quan sát con gà trống 



- Dạo chơi nhặt lá cây, que xếp hình con con vật 

- Quan sát một số sự vật hiện tượng phát sinh (Nếu có). 

2. Trò chơi vận động: 

- Quạ và gà con 

- Mèo đuổi chuột 

* Trò chơi dân gian:  Chi chi chành chành, Thả đỉa ba ba 

3. Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời: Bập bênh, xích đu, đu quay, vòng, bóng. 

- Chơi với đò chơi thông minh  trong phòng thể chất 

- Chơi với sách truyện, màn hình thông minh phòng thư viện 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 

- Trước khi ăn, ngủ 

- Trong khi ăn, ngủ  

- Sau khi ăn, ngủ 

 

Chơi, hoạt 

động ý thích 

- Vận động sau khi ngủ dậy: Mèo con lười học 

- Hát: Gà trống mèo con và cún con ,đố bạn. 

- Thơ: Gà mẹ đếm con 

- Thực hiện vở: Vở toán, chữ cái, chủ đề 

- Trò chơi: Truyền tin, Thi nói nhanh 

- Chơi tự do.  

- Nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ: 

-  Trao đổi thông tin với phụ huynh: 

-  Vệ sinh nhóm lớp: 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 THÁNG 3 

LỚP MẪU GIÁO 3,4,5 TUỔI 

Chủ đề: Thế giới động vật 

Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 

 Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ 

Số giáo viên/lớp: 02; tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng + Trần Thị Yên 

                  Thứ 

              

Hoạt động 

Thứ hai 

09 /03/2026 

Thứ ba 

10/03/2026 

Thứ tư 

11/03/2026 

Thứ năm 

12/03/2026 

Thứ sáu 

13/03/202

6 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.   

-Trò chuyện sáng: Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình. 

- Trẻ chơi theo ý thích  

2. Điểm danh  

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay :  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3tuổi) 

- Bụng : Đứng quay người sang bên.  

- Chân : Khuỵu gối(5 tuổi) 

- Bật : Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi) 



 

 

Hoạt động học 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

* Thể dục 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay TCVĐ: 

Bò nhanh tới đích 

* Văn học 

:Thơ : Con trâu 

* Tcknxh: Bé chăm 

sóc con vật 

* Toán: Tách một 

nhóm có 9 đối 

tượng thành 2 

nhóm, đếm và nói 

kết quả 

* Tạo hình: 

Tạo hình 

con cá từ lá 

cây ( Đt) 

 

Ném xa bằng 2 tay , 

bò nhanh tới đích 

Vặt, diệt,tắc rì Con gà , con chim, 

Đàn gà con 

Tách, đếm, nói 

kết quả 

Đầu cá, thân 

cá, đuôi cá 

 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ thú y. Cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, con vật nuôi.   

2. Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi. Chơi với bộ đồ chơi thông minh lắp ghép hình các con 

vật. 

3. Góc tạo hình: Tạo hình con mèo, con gà từ đồ hình bàn tay. Làm con mèo từ lõi giấy vệ sinh 

(stem) 

4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Góc thư viện: Xem sách, tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, thảo luận qua tranh vẽ, 

đọc truyện qua tranh vẽ. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ:  Thức ăn chăn nuôi,trại chăn nuôi, Bộ đồ 

chơi thông minh… 

 

 

Chơi ngoài trời 

 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát con gà, con chó; làm con trâu bằng lá ổi, lá mít. 

- Thí  nghiệm với quả trứng.  

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh. 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

Trò chơi vận động: "Ai ném xa hơn”. 



 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

Trò chơi dân gian: “Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê  

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: :  lá mít, quả trứng, ai ném xa hơn, ném 

vòng cổ chai… 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, ăn 

phụ 
 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Trẻ rửa tay bằng xà phòng 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng  

*Trước khi ngủ 

- Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, đệm ,gối chuẩn bị ngủ. 

- Cô cho trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ 

- Trẻ ổn dịnh chỗ nằm 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ. 

Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều 

Tăng cường tiếng 

việt 

Con lợn, con chó, 

con mèo 

Con trâu, con bò, 

con ngựa 

Con gà, Con vịt, 

Con ngan 

Gà trống, Gà mái, 

Gà con. 

Ôn các từ 

trong tuần 



 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Thực hiện quyển bé khám phá chủ đề động vật. 

- Thực hành quyển bé làm quen chữ cái Trang 33  

- Dạy trẻ tránh xa những con vật có thể gây nguy hiểm: chó, mèo, trâu, bò  

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề 

- Chơi tự do 

Trả trẻ -Nêu gương cuối tuần  

- Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC  

TUẦN 25 THÁNG 3 

Chủ đề: Thế giới động vật 
Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 9/3/2026 đến ngày 13/3/2026 

 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ 

Giáo viên: Nịnh Thị Ngân + Chu Thị Trang 

                 Thứ  

      

Thời điểm 

Thứ hai 

9/3/2026 

Thứ ba 

10/3/2026 

Thứ tư 

11/3/2026 

Thứ năm 

12/3/2026 

Thứ sáu 

13/3/2026 

 

 

 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi về phụ huynh về 

tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình  



 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc 

2. Điểm danh- dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài tháng 3, kết hợp các động tác: 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau 

+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân: Nâng cao chân gập gối. 

+ Bật: Bật về các phía 

 

Hoạt động học 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Thể dục 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Bò nhanh 

tới đích 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Gà mẹ đếm con 

TCKNXH 

Bé yêu vật nuôi 

 

Toán 

Tách 1 nhóm có 9 

đối tượng thành 2 

nhóm. Đếm và nói 

kết quả 

Tạo hình 
Tạo hình 
con vật từ lá 
cây (ĐT) 

 

- Ném 2 tay, bò 

nhanh 

- Bé xíu, một và 

nhiều 

- Con chó, con trâu - Tách, số 9 - Sắp xếp, 

con rùa 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Phòng khám thú y, cửa hàng. Chơi với bộ bác sỹ. 

2. Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, chơi với bộ đồ chơi ghép hình sáng tạo. 

3. Góc âm nhạc:  Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các con vật nuôi. Làm con nghé bằng lá cây. 

5. Góc thư viện: Xem sách tranh về chủ đề, trò chuyện về nội dung tranh ảnh. Khám phá trứng có 

vỏ mềm. Chơi bộ kể chuyện 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Khách hàng, đổi trả, trang trại, lắp ghép, 

con nghé, mềm, cứng…. 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

-  Quan sát con gà, con chó; làm con trâu bằng lá ổi, lá mít. 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).  

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Kẹp bóng, ai nhanh tới đích 



 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, lộn cầu vồng 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do. Vẽ tự do trên sân trường. 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Con gà, con chó, con trâu, nguyên liệu… 

 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn: Dạy trẻ tập luyện thao tác rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

- Tron g khi ăn: Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn 

- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong 

 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô. 

- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ. 

- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối. 

 

 

 

Hoạt động theo 

ý thích 

- Vận động nhẹ. Ăn bữa chiều 

- Xem video các con vật sống trong gia đình  

- Ôn các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề động vật  

- Thực hiện cuốn  bé làm quen với toán  

- Hát, biểu diễn, nghe nhạc về chủ đề. 

- Chơi tự chọn theo ý thích, chơi bộ lắp ghép hình học 

 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 TUẦN 25 THÁNG 03  

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

Chủ đề nhánh 3: Mùa xuân đến rồi 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (Tuần 2 từ ngày 09/03/2026đến ngày13/03/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lương Thị Chuyên+ Hoàng Thị Huệ 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

09/03/2026 

Thứ 3 

10/03/2026 

Thứ 4 

11/03/2026 

Thứ 5 

12/03/2026 

Thứ 6 

13/03/2026 

Đóntrẻ, 

chơi, 

thểdụcsáng 

1. Đón trẻ:Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùngvào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tìnhhình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ chủ đề nhánh: Mùa xuân đến rồi 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ  đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - 

tậpcóchủđíc

h 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ 

- Trò chơi vận động: 

Thi xem ai chạy 

nhanh 

Nhận biết 

- Nhậnbiếthình tròn, 

hình vuông 

Hoạt động với đồ 

vật 

- Xâu vòng hoa 

 

 

Vănhọc 

- Đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

 

Âmnhạc 

- Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

Trong quá trình thực hiện hoạt động học – Hoạt động chơ itập có chủ đích, trẻ 

đượclàmquenvớicáctừtiếngviệt: 

Bật qua vạch kẻ 

Ai ném xa nhất 

Hình tròn, đường 

bao cong tròn, Hình 

vuông, 

- Luồndây 

- vòng hoa 

Dăng dăng dung dẻ Tết là bạn 

nhỏ, bé chúc 

tết 

Mùa xuân ơi 

Chơi - tập. 

 

 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút chobúp bê ăn, ru búp bê ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xây vườn trồngcâyhoa mùa xuân 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh về một  số hoạt động trong ngày tết.  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  



 

Tăngcườngt

iếngviệt 

 

 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

- Tômàuhoa đào 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Bế em, cho em ăn, xây vườn trồng cây hoa mùa xuân, tô màu, 

hát múa,... 

- Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 

- Trò chơi vận động: Ném bóng về phía trước, chạyđến cờ 

- Tròchơidângian: Lộn cầu vồng, Dung dăng dung dẻ 

- Chơitự do ở sân 

- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, thi xem đội nào nhanh hơn, bóng 

tròn to 

Ănchính, 

ngủ, ănphụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

* Ngủ:  

- Trước kh ingủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 

- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

 

Tăngcườngt

iếngviệt 

- Ôn vận động Bật qua vạch kẻ 

- Nhận biết hình tròn hình vuông 

- Xâu vòng hoa 

- Hát bài hát bé chúc tết, sắp đến tết rồi, đọc bài thơ tết đang vào nhà… trong chủ đề 

- Trẻ ăn bữa chiều 

- Luyện tập nghe nói các từ các câu có chứa các từ: Xem tranh ảnh, hát múa.... 

Trảtrẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 TUẦN 25 THÁNG 03  

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

Chủ đề nhánh3: Mùa xuân đến rồi 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (Tuần 2 từ ngày09/03/2026 đến ngày13/03/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 27 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Nịnh Thị Viền + Vũ Thị Xuân  

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

09/03/2026 

Thứ 3 

10/03/2026 

Thứ 4 

11/03/2026 

Thứ 5 

12/03/2026 

Thứ 6 

13/03/2026 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ:Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ chủ đền hánh: Mùa xuân đến rồi 

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - tập 

có chủ đích 

 

 

 

 

Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ 

- Trò chơi vận động: 

Thi xem ai chạy 

nhanh 

Nhận biết 

- Nhận biết hình 

tròn, hình vuông 

Hoạt động với đồ 

vật 

- Xâu vòng hoa 

 

 

Văn học 

- Đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

 

Âm nhạc 

- Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

Chơi - tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xây vườn trồng cây hoa mùa xuân 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh về một số hoạt động trong ngày tết.  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu hoa đào 

- Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 
- Trò chơi vận động: Ném bóng về phía trước, chạy đến cờ 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, Dung dăng dung dẻ 



 - Chơi tự do ở sân 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

* Ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 

- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

 

- Ôn vận động Bật qua vạch kẻ 

- Nhận biết hình tròn hình vuông 

- Xâu vòng hoa 

- Hát bài hát bé chúc tết, sắp đến tết rồi, đọc bài thơ tết đang vào nhà… trong chủ đề 

- Trẻ ăn bữa chiều 

Trảtrẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 TUẦN 25 THÁNG 03  

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

Chủ đề nhánh 3: Mùa xuân đến rồi 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (Tuần 2 từ ngày 09/3/2026 đến ngày 13/03/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Chìu Thị Lan 

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

09/03/2026 

Thứ 3 

10/03/2026 

Thứ 4 

11/03/2026 

Thứ 5 

12/03/2026 

Thứ 6 

13/03/2026 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ chủ đề nhánh: Mùa xuân đến rồi  

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - tập 

có chủ đích  

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ  

- Trò chơi vận động: 

Thi xem ai chạy 

nhanh 

Nhận biết 

- Nhận biết hình 

tròn, hình vuông 

Hoạt động với đồ 

vật 

- Xâu vòng hoa 

(mẫu) 

 

 

Văn học 

- Đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

Âm nhạc 

- Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ đề 

Trong quá trình thực hiện hoạt động học – Hoạt động chơi tập có chủ đích, trẻ được làm quen với các 

từ tiếng việt: 

Bật qua vạch kẻ 

Ai chạy nhanh 

Hình tròn 

Hình vuông 

- Luồn dây 

- vòng hoa 

Ngõ nhà trời 

Bới bếp 

Biểu diễn 

văn nghệ 

Tai ai tinh 

Chơi - tập. 

 

 

 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xây vườn trồng cây hoa mùa xuân 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh về một số hoạt động trong ngày tết.  

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu bánh chưng, bánh dày 



Tăng cường 

tiếng việt 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Bế em, cho em ăn, xây vườn trồng cây hoa mùa xuân, tô màu, 

hát múa,... 

- Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 

- Trò chơi vận động: Thi xem đội nào nhanh hơn, bóng tròn to 

- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do ở sân 

- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, thi xem đội nào nhanh hơn, bóng 

tròn to 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

* Ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 

- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Ôn bật qua vạch kẻ 

- Nhận biết hình tròn, hình vuông 

- Xâu vòng hoa 

- Ôn đồng dao: Dung dăng dung dẻ 

- Hát bài hát trong chủ đề. 

- Trẻ ăn bữa chiều 

- Luyện tập nghe nói các từ các câu có chứa các từ: Xem tranh ảnh, hát múa.... 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

 TUẦN 25 THÁNG 03  

NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

Chủ đề: Tết và mùa xuân 

Chủ đề nhánh 3: Mùa xuân đến rồi 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (Tuần 2 từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 09 

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Lộc Thị An  

Thứ 

 

Thời điểm 

Thứ 2 

09/03/2026 

Thứ 3 

10/03/2026 

Thứ 4 

11/03/2026 

Thứ 5 

12/03/2026 

Thứ 6 

13/03/202

6 

Đón trẻ, 

chơi, 

thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ chủ đề nhánh: Mùa xuân đến rồi  

2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: Bé tập thể dục 

3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo. 

Chơi - tập 

có chủ đích  

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ 

- Trò chơi vận động: 

Thi xem ai chạy 

nhanh 

Nhận biết 

- Nhận biết hình 

tròn, hình vuon 

Hoạt động với đồ 

vật 

- Xâu vòng hoa 

 

 

Văn học 

- Đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

 

Âm nhạc 

- Biểu 

diễn văn 

nghệ cuối 

chủ đề 

Trong quá trình thực hiện hoạt động học – Hoạt động chơi tập có chủ đích, trẻ được làm quen với các 

từ tiếng việt: 

Bật qua vạch kẻ 

Ai ném xa nhất 

Hình tròn, đường 

bao cong tròn, Hình 

vuông, 

- Luồn dây 

- vòng hoa 

Dăng dăng dung dẻ Tết là bạn 

nhỏ, bé 

chúc tết 

Mùa xuân 

ơi 

Chơi - tập. 

 

 

- Góc chơi thao tác vai: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ  

- Góc hoạt động với đồ vật: Xây vườn trồng cây hoa mùa xuân 

- Góc nghệ thuật: Xem tranh về một số hoạt động trong ngày tết.  



 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Hát các bài hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.  

- Tô màu hoa đào 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Bế em, cho em ăn, xây vườn trồng cây hoa mùa xuân, tô 

màu, hát múa,... 

- Dạo chơi xung quanh sân trường 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 
- Trò chơi vận động: Ném bóng về phía trước, chạy đến cờ 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do ở sân 

- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, thi xem đội nào nhanh hơn, 

bóng tròn to 

Ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

*Ăn chính 

- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn 

- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn 

- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng 

* Ngủ:  

- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ 

- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ 

- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh 

* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ 

- Uống sữa 

Chơi –tập 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Ôn vận động Bật qua vạch kẻ 

- Nhận biết hình tròn hình vuông 

- Xâu vòng hoa 

- Hát bài hát bé chúc tết, sắp đến tết rồi, đọc bài thơ tết đang vào nhà… trong chủ đề  

- Trẻ ăn bữa chiều 

- Luyện tập nghe nói các từ các câu có chứa các từ: Xem tranh ảnh, hát múa.... 

Trả trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 



 

 

                                                                                                             

                                                                                                          Kỳ Thượng, ngày  28 tháng 3 năm 2026 

                                                                                                                                    Người duyệt 

 

                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                         Đường Hải Giang 

                                                                        

 


